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THÔNG TƯ LIÊN BỘ
CỦA UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC - TỔNG CỤC HOÁ CHẤT SỐ 5-VGNN-HC-TT NGÀY 3 NGÀY 4 THÁNG 1985 QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC LOẠI HOÁ CHẤT VÀ SẢN PHẨM DO UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG UỶ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ VÀ TỔNG CỤC HOÁ CHẤT QUYẾT ĐỊNH GIÁ

Căn cứ Nghị định số 33-HĐBT ngày 27-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ quản lý giá, nay liên bộ quy định danh mục các mặt hàng hoá chất chủ yếu và sản phẩm khác do Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Tổng cục Hoá chất quyết định giá như sau:
I. DANH MỤC CÁC LOẠI HOÁ CHẤT VÀ SẢN PHẨM DO UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH GIÁ
1. Các loại hoá chất

- Axít cờlo hy đờ rích

- Cờ lo khí

- Cờ lo lỏng

- P. V. C.

- A môn cờ lo rua

- Na tri si li cát

- Mô nô cờ lo rua ben zen

- Na tri tờ ri pô li phốt phát

- Na tri sun phát

- Na tri bi sun phít

- Na tri fờ lo si li cát

- Na tri các bô nát

- Phèn đơn - Phèn kép

- Đất đèn

- A xê ty len

- A mô ni ắc

- Ôxy

- Ni tơ lỏng

- Ni tơ khí

- Bạc ni tơ rát

- Bạc sun phát

- Ma nhê các bô nát

- Mê nhê sun phát 

- Ba ri cờ lo rua

- Ba ri sun phát

- Bột tan - Bột mầu

- Bột gờ ra phít

- Ô xít kẽm 

- Ô xít chì

- Bột ba rít

- Neo u rê phoóc man đê hít

- Ô lê um

2. Các loại sản phẩm khác

- Các loại dây cua roa

- Các loại ống xả, ống hút

- Băng tải, săm lốp ô tô

- v.v...

3. Hướng dẫn Tổng cục Hoá chất cụ thể hoá mức chiết khấu lưu thông vật tư trong ngành.

II. DANH MỤC CÁC LOẠI HOÁ CHẤT VÀ SẢN PHẨM DO TỔNG CỤC HOÁ CHẤT QUYẾT ĐỊNH GIÁ
1. Một số hoá chất công nghệ

- Nước gia ven

- Nê ô can

- Can xi cờ lo rua

2. Các loại hoá chất thí nghiệm do Tổng cục Hoá chất sản xuất

- A xít a xê tíc

- A xít ni tơ ríc

- A xít phốt pho ríc

- A xít ô xê lic 

- Mê ta nôn

- A xê tôn

- Phê nôn - Ben zen

- ...

3. Các loại sản phẩm khác

- Các loại bao bì bằng PP, PE, bao giấy (do Tổng cục sản xuất và sử dụng trong Tổng cục).

- Ắc quy sử dụng trong sinh hoạt (thắp sáng, nghe đài...)

- Cực pin

- Điện lực các loại

- Các loại phế liệu phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất (trừ các phế liệu do Uỷ ban Vật giá Nhà nước quy định tại danh mục số 2 và phế liệu kim loại đen).

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh nếu phát sinh mặt hàng mới hoặc cần thay đổi quyền quyết định giá, liên bộ sẽ tiếp tục bổ sung.
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